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Tháng 6 năm 2026Nghiên cứu 
điển hình

Việt Nam

Ai đứng sau các khiếu nại 
thương mại gần đây nhằm 
phản đối lệnh cấm thuốc lá 
điện tử và thuốc lá nung  
nóng của Việt Nam?

Ngày 1 tháng 1 năm 2025, Việt Nam đã chính thức áp dụng 
lệnh cấm toàn diện đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung 
nóng.1 Luật quy định cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, 
tàng trữ, vận chuyển và sử dụng các sản phẩm này nhằm 
bảo vệ thanh thiếu niên. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hoan nghênh biện pháp 
này, cho rằng các thế hệ tương lai sẽ được bảo vệ khỏi 
những nguy cơ sức khỏe do việc sử dụng thuốc lá điện tử 
và thuốc lá nung nóng gây ra”. Đây là một biện pháp can 
thiệp hết sức cần thiết trong bối cảnh tỷ lệ thanh thiếu niên 
sử dụng thuốc lá điện tử tại Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi từ 
năm 2022 đến năm 2023, và việc sử dụng thuốc lá tiếp tục 
cướp đi sinh mạng của hơn 106.000 người mỗi năm.2,3,4

Các động thái công kích chính sách y tế dưới 
danh nghĩa thương mại

Vào tháng 9 năm 2025, Bộ Công Thương Việt Nam đã nhận 
được hai tài liệu: một đơn khiếu nại chính thức do Indonesia 
gửi và một lá thư từ Philippines, trong đó nêu các quan ngại 
về thương mại đối với lệnh cấm này.

Kiến nghị của Indonesia gửi Ủy ban Tham vấn chung về 
Tạo thuận lợi Thương mại ASEAN

•	 Nội dung: Indonesia đã gửi một tài liệu đến Ủy ban Tham 
vấn chung về Tạo thuận lợi Thương mại ASEAN, bày 
tỏ quan ngại về lệnh cấm đối với các sản phẩm này của 
Việt Nam. Sau đó, Ban Thư ký ASEAN đã gửi thông báo 
chính thức về tài liệu này đến Bộ Công Thương Việt Nam. 
(Nhấp vào đây để xem toàn bộ tài liệu)

•	 Các điểm chính: Indonesia cho rằng lệnh cấm:
	ՙ Có thể vi phạm Hiệp định Thương mại Hàng hóa 
ASEAN (ATIGA) và các quy định của Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO), trong đó quy định các 
quốc gia không nên áp dụng lệnh cấm nhập khẩu.5, 6 
(Lưu ý: Cả hai hiệp định thương mại này đều có các 
ngoại lệ nhằm bảo vệ sức khỏe con người).

	ՙ Áp đặt những hạn chế đáng kể đối với thương mại 
do làm cản trở "quyền tiếp cận công bằng" đối với thị 
trường Việt Nam.

	ՙ Thiếu mục tiêu chính đáng và cơ sở khoa học.
•	 Các yêu cầu: Đề nghị Việt Nam thông báo về lệnh cấm 

cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và WTO; 
cung cấp cơ sở và bằng chứng khoa học cho lệnh cấm, 
đặc biệt liên quan đến mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng 
đồng hoặc thanh thiếu niên; và "xem xét các biện pháp 
thay thế ít hạn chế thương mại hơn"

Thư từ bị rò rỉ gần đây cho thấy Indonesia 
và Philippines đã gửi các kiến nghị liên 
quan đến thương mại tới Việt Nam về lệnh 
cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Việc lên án các lệnh cấm sản phẩm bằng 
cách coi đó là rào cản thương mại là một 
chiến thuật quen thuộc của ngành công 
nghiệp thuốc lá, khi lợi nhuận của các 
doanh nghiệp trong ngành bị các lệnh 
cấm sản phẩm này đe dọa. Các tài liệu 
được công bố trong một báo cáo riêng, 
phát hành vào tháng 12 năm 2025 về hoạt 
động vận động hành lang của ngành công 
nghiệp thuốc lá tại Liên minh châu Âu, cho 
thấy Philip Morris International (PMI) đã 
có những nỗ lực tương tự khi đề nghị Liên 
minh châu Âu (EU) thay mặt công ty can 
thiệp với các quốc gia khác, cũng cho thấy 
PMI vẫn đang theo dõi các diễn biến chính 
sách tại Việt Nam trong nhiều năm.

Liệu PMI có đứng sau hoặc tác động đến 
những nỗ lực mới được tiết lộ này nhằm 
làm suy yếu lệnh cấm của Việt Nam hay 
không?

https://www.industrydocuments.ucsf.edu/all-industries/documents/viewer/?iid=pgfc0428&id=pgfc0428&db-set=documents&industry=all-industries&rtool=metadata
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Trích đoạn từ tài liệu gửi đến Ủy ban Tham vấn chung về Tạo thuận lợi Thương mại ASEAN

Thư của Philippines gửi đến Bộ Công Thương Việt Nam

•	 Nội dung: Thư từ Bộ Thương mại và Công Nghiệp Philippines gửi cho Bộ Công Thương Việt Nam 
(Nhấp vào đây để xem toàn bộ tài liệu)

•	 Các điểm chính: 
	ՙ Philippines cho biết họ cho rằng thuốc lá nung nóng đã được phân loại là sản phẩm thuốc lá 

theo các quy định về kiểm soát thuốc lá của Việt Nam, do đó nên được phép nhập khẩu tương 
tự như các sản phẩm thuốc lá khác.

	ՙ Philippines cũng viện dẫn Báo cáo Gia nhập WTO của Việt Nam, trong đó nêu rằng lệnh cấm 
nhập khẩu thuốc lá điếu trước năm 2007 đã được bãi bỏ và thay thế bằng cơ chế hạn ngạch 
sản xuất, trong đó có tính đến lượng thuốc lá nhập khẩu.

•	 Các yêu cầu: Philippines đề nghị việc nhập khẩu, phân phối và bán thuốc lá nung nóng vẫn là hoạt 
động hợp pháp; đồng thời yêu cầu Việt Nam thông báo cho WTO nếu định nghĩa về thuốc lá nung 
nóng của Việt Nam đã thay đổi.

Trích đoạn từ tài liệu gửi đến Ủy ban Tham vấn chung về Tạo thuận lợi Thương mại ASEAN 

2. Không phù hợp với các quy định của ATIGA về các biện pháp phi thuế quan

•	 Điều 40(2): Yêu cầu bảo đảm tính minh bạch trong việc áp dụng các biện pháp phi thuế quan và tránh tạo ra các rào cản thương mại không  
cần thiết.

•	 Điều 41: Cấm áp dụng lệnh cấm nhập khẩu và các biện pháp hạn chế định lượng giữa các Quốc gia Thành viên ASEAN.

•	 Điều 42(4): Yêu cầu nhanh chóng loại bỏ các rào cản phi thuế quan theo xác định của các Quốc gia Thành viên khác hoặc khu vực tư nhân.

Theo tài liệu này, lệnh cấm của Việt Nam dường như đi ngược lại các điều khoản trên vì đã áp đặt các hạn chế đáng kể đối với thương mại mà không 
tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về quy trình và tính minh bạch.

Các đề xuất 

1.	 Thông báo ngay lập tức: Việt Nam nên thông báo về Nghị quyết số 173/2024/QH15 cho cả ASEAN và WTO theo các quy định của các 
hiệp định có liên quan. 

2.	 Minh bạch và giải trình: Việt Nam cần giải trình rõ cơ sở của biện pháp này, được hỗ trợ bằng các mục tiêu chính đáng và bằng chứng 
khoa học, đặc biệt liên quan đến những mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng hoặc bảo vệ thanh thiếu niên. 

3.	 Tham vấn và đối thoại: Các Quốc gia Thành viên ASEAN nên khởi xướng các cuộc thảo luận thông qua Hội nghị Quan chức Kinh tế Cấp 
cao (SEOM) và Ban Thư ký ASEAN nhằm bảo đảm việc tuân thủ ATIGA và đảm bảo tính thống nhất của thị trường khu vực. 

4.	 Xem xét biện pháp: Kiến nghị Việt Nam rà soát lại tác động thương mại của biện pháp này và xem xét các giải pháp thay thế ít hạn chế 
thương mại hơn nhưng vẫn đạt được các mục tiêu chính sách chính đáng.

https://www.industrydocuments.ucsf.edu/all-industries/documents/viewer/?iid=qgfc0428&id=qgfc0428&db-set=documents&industry=all-industries&rtool=metadata
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Trích đoạn từ tài liệu gửi đến Bộ Công Thương Việt Nam

Những điểm tương đồng được phát hiện trong hoạt động vận động hành lang 
của PMI đối với các quan chức EU

Tháng 12 năm 2025, STOP và Contre-Feu đã công bố một báo cáo ghi nhận quy mô các hoạt động vận động hành lang 
của ngành công nghiệp thuốc lá trên khắp Liên minh châu Âu (EU) và cả các khu vực bên ngoài EU.7 Hai tổ chức này 
đã phân tích 47 tài liệu thu được thông qua các yêu cầu tiếp cận thông tin theo cơ chế Tự do Thông tin (FOI) gửi Ủy ban 
Châu Âu, cùng với thông tin từ Sổ đăng ký Minh bạch của EU và cơ sở dữ liệu công khai về các cuộc gặp giữa các Nghị 
sĩ Nghị viện châu Âu và các nhà vận động hành lang.

Mặc dù đã có các quy định nhằm hạn chế hoặc tăng cường tính minh bạch của hoạt động vận động hành lang từ ngành 
công nghiệp thuốc lá, kết quả phân tích cho thấy ngành này vẫn duy trì hoạt động vận động hành lang quy mô lớn và 
hết sức tích cực tại EU, tiếp cận thành công và có khả năng gây ảnh hưởng đến các nhà hoạch định chính sách.8 Các tổ 
chức đã phát hiện hơn 250 cuộc gặp giữa các Nghị sĩ Nghị viện châu Âu và các nhà vận động hành lang có liên kết với 
ngành công nghiệp thuốc lá, cùng với nhiều cuộc tiếp xúc không được công khai giữa ngành này và Tổng vụ Thương 
mại (DG TRADE) của Ủy ban châu Âu.

Đáng chú ý, báo cáo ghi nhận nhiều trường hợp ngành công nghiệp thuốc lá, cụ thể là Philip Morris International (PMI), 
dường như đã tìm cách sử dụng DG TRADE để làm suy yếu các luật kiểm soát thuốc lá tại các quốc gia ngoài EU, trong 
đó có Việt Nam. 

Các lập luận và ngôn từ được sử dụng trong những tài liệu bị rò rỉ gửi đến Việt Nam vào năm 2025 có nhiều điểm tương 
đồng với những gì PMI đã sử dụng khi vận động DG TRADE hành động nhằm bảo vệ lợi ích của mình, qua đó hỗ trợ 
việc dỡ bỏ hoặc nới lỏng các hạn chế đối với thuốc lá nung nóng tại các quốc gia ngoài EU, gồm cả Việt Nam. Những 
điểm tương đồng này làm dấy lên câu hỏi liệu ngành công nghiệp thuốc lá có đứng sau hoặc tác động đến các khiếu nại 
do Indonesia và Philippines đưa ra hay không. PMI là công ty thuốc lá chiếm thị phần lớn nhất tại cả hai quốc gia này.

Định hình chính sách y tế như một vấn đề thương mại

Ví dụ nổi bật nhất là việc cả hai nhóm tài liệu đều cho thấy chính sách y tế đang bị diễn giải như những rào cản đối với 
thương mại. Nhiều tài liệu thu được thông qua các yêu cầu tiếp cận thông tin theo cơ chế Tự do Thông tin (FOI) tại EU 
cho thấy PMI đã trao đổi với DG TRADE về các lệnh cấm hoặc hạn chế đối với thuốc lá nung nóng ở các quốc gia ngoài 
EU, đồng thời cho rằng các biện pháp này tạo ra rào cản đối với thương mại và vi phạm các hiệp định thương mại hiện 
có hoặc có thể được ký kết giữa EU và các quốc gia đó.

Trong bối cảnh đó và trong khuôn khổ các cuộc thảo luận thương mại song phương đang diễn ra giữa hai nước, Philippines mong muốn hiểu rõ hơn về 
việc thực hiện lệnh cấm được đề xuất đối với hoạt động nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng thuốc lá nung nóng, cũng như khả năng xuất khẩu thuốc lá 
nung nóng của nước chúng tôi sang Việt Nam. Theo hiểu biết của chúng tôi, thuốc lá nung nóng được xem là sản phẩm thuốc lá theo các quy định hiện 
hành của Việt Nam về kiểm soát thuốc lá, do đó nên được phép xuất khẩu sang Việt Nam. Để tham khảo, thuốc lá nung nóng sử dụng các thanh thuốc lá 
đã qua chế biến và được phân loại theo mã HS: 2404.11.00 (thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá đã qua chế biến; các sản phẩm có chứa thuốc lá, 
thuốc lá tái chế, nicotine hoặc các chất thay thế thuốc lá hoặc nicotine, dùng để hít mà không xảy ra quá trình đốt cháy). Tại Hoa Kỳ, thuốc lá nung nóng 
còn được gọi là thuốc lá điếu không đốt cháy.

Chúng tôi cũng lưu ý đến Báo cáo về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cụ thể là Đoạn 206, trong đó nêu rõ: “206. Đại diện 
của Việt Nam xác nhận rằng, kể từ thời điểm gia nhập, lệnh cấm nhập khẩu thuốc lá điếu và các sản phẩm khác được sản xuất từ nguyên liệu 
thuốc lá đã qua chế biến sẽ được bãi bỏ và thay thế bằng cơ chế hạn ngạch sản xuất, trong đó có tính đến số lượng nhập khẩu.” 

Trên cơ sở những nội dung nêu trên, chúng tôi trân trọng cho rằng việc nhập khẩu, phân phối và kinh doanh thuốc lá nung nóng, cùng các thiết bị gia 
nhiệt đi kèm vẫn được phép theo khuôn khổ pháp lý hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào (thông qua quy định kỹ thuật) đối 
với định nghĩa về thuốc lá nung nóng theo luật kiểm soát thuốc lá hiện hành của Việt Nam, chúng tôi đề nghị Việt Nam gửi thông báo chính thức thông 
qua Ủy ban liên quan của WTO.
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Trích đoạn từ tài liệu của Indonesia gửi đến Ủy ban Tham vấn chung về Tạo thuận lợi Thương mại ASEAN

Cuộc họp giữa DG TRADE F/1 và Philip Morris International – ngày 25 tháng 9 năm 2023 – Những vướng mắc về tiếp cận thị 
trường đối với sản phẩm thuốc lá nung nóng tại Mexico, Đài Loan, Argentina, Brazil, Singapore, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái 
Lan, Ấn Độ và Nhật Bản

Thành phần tham dự cuộc họp:
Philip Morris International (PMI):
-Thông tin được che theo Điều 4(1)b                                                                                   Lausanne, Thụy Sĩ;
-Thông tin được che theo Điều 4(1)b                                                                    Văn phòng PMI tại Brussels; và
-Thông tin được che theo Điều 4(1)b                                          Văn phòng PMI tại Brussels.

DG TRADE:
-Thông tin được che theo Điều 4(1)b              Đơn vị F/1;
-Thông tin được che theo Điều 4(1)b                         Đơn vị F/1;
-Thông tin được che theo Điều 4(1)b                      Nhóm SEP thuộc Đơn vị F/1.

Báo cáo: 
DG TRADE F/1 đã họp với đại diện Philip Morris International (PMI) theo đề nghị của PMI để thảo luận về những điều mà công ty này coi 
là các “rào cản thương mại” đối với việc tiếp cận thị trường của sản phẩm thuốc lá nung nóng tại Mexico, Đài Loan, Argentina, 
Brazil, Singapore, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Ấn Độ và Nhật Bản. Bản trình bày đính kèm đã được chia sẻ trong cuộc họp.

Tài liệu do Indonesia gửi vào năm 2025 cũng lặp lại cách tiếp cận này khi định hình lệnh cấm thuốc lá 
nung nóng của Việt Nam như một vấn đề thương mại.

Lá thư của Philippines cũng đặt vấn đề về lệnh cấm dưới góc độ tiếp cận thị trường.

Trích đoạn từ thư của Philippines gửi đến Bộ Công Thương Việt Nam

Đặt nghi vấn về tính chính đáng của các quy định của Việt Nam đối với thuốc lá điện tử 
và thuốc lá nung nóng

Cả hai nhóm tài liệu đều sử dụng ngôn từ đặt nghi vấn về tính chính đáng của các quy định của Việt Nam 
đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Một tệp đính kèm trong email năm 2023 của PMI gửi DG 
TRADE có tiêu đề "Thiếu quy định đối với thuốc lá nung nóng tại Việt Nam” cho rằng việc không cho phép 
bán, phân phối hoặc nhập khẩu các sản phẩm này là một rào cản đối với thương mại và trên thực tế có tác 
động tương tự như một lệnh cấm, mặc dù vào thời điểm đó việc thương mại hóa thuốc lá điện tử và thuốc 
lá nung nóng vẫn chưa bị cấm một cách rõ ràng.9

Trong lá thư năm 2025 của Philippines, Bộ trưởng nước này gọi lệnh cấm là một "quy định được đề xuất", 
mặc dù bức thư này được gửi sau khi lệnh cấm đã có hiệu lực được chín tháng.

Trích đoạn từ một tài liệu thu được thông qua yêu cầu FOI, ghi lại cuộc họp năm 2023 giữa PMI và DG TRADE về 
các "rào cản thương mại" đối với việc tiếp cận thị trường của thuốc lá nung nóng

Lệnh cấm của Việt Nam dường như đi ngược lại các điều khoản trên vì đã áp đặt các hạn chế đáng kể đối với thương mại mà không 
đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về thủ tục và tính minh bạch.

Liên quan đến vấn đề này, và trong khuôn khổ các cuộc thảo luận thương mại song phương đang diễn ra giữa hai nước, Philippines mong muốn hiểu rõ 
hơn về việc thực thi lệnh cấm được đề xuất đối với hoạt động nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng thuốc lá nung nóng, cũng như khả năng xuất khẩu thuốc 
lá nung nóng từ nước chúng tôi sang Việt Nam. Theo hiểu biết của chúng tôi, thuốc lá nung nóng được xem là sản phẩm thuốc lá theo các quy định hiện 
hành của Việt Nam về kiểm soát thuốc lá...
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Đòi hỏi một quốc gia phải biện minh cho chính sách của mình

Điểm chung của cả hai nhóm tài liệu là việc một quốc gia bị yêu cầu phải giải trình cho các quyết định chính sách mà 
mình có chủ quyền ban hành. Trong số các tài liệu thu được thông qua yêu cầu tiếp cận thông tin theo cơ chế Tự do 
Thông tin (FOI) tại EU có một danh sách câu hỏi mà PMI đã chuẩn bị cho DG TRADE vào năm 2023 để DG TRADE 
"cân nhắc" nêu ra trước thềm cuộc họp Rà soát Chính sách Thương mại của WTO với Thổ Nhĩ Kỳ.10 Trong đó có các 
câu hỏi liên quan đến cơ sở và lý do ban hành một đạo luật về kiểm soát thuốc lá của Thổ Nhĩ Kỳ.

Một yêu cầu tương tự, đòi Việt Nam phải giải trình về lệnh cấm của mình, cũng xuất hiện nhiều lần trong tài liệu do 
Indonesia gửi vào năm 2025.

Trích đoạn từ tài liệu của Indonesia gửi đến Ủy ban Tham vấn chung về Tạo thuận lợi Thương mại ASEAN

Đề cập đến các “lệnh cấm trên thực tế" (de facto bans)

Cũng có những điểm tương đồng trong cách diễn đạt khi cả hai nhóm tài liệu đều nhắc đến khái niệm 
"lệnh cấm trên thực tế" (de facto ban). Một biên bản cuộc họp trong số các tài liệu thu được thông qua 
cơ chế Tự do Thông tin (FOI) tại EU đã sử dụng cách diễn đạt này khi đề cập đến Việt Nam.11 

Trích đoạn từ báo cáo cuộc họp năm 2023 giữa PMI và DG TRADE

Trong khi đó, tài liệu của Indonesia cũng sử dụng cách diễn đạt tương tự trong một luận điểm thuộc mục 
"Vấn đề trọng tâm" đầu tiên.

Trích đoạn từ tài liệu của Indonesia gửi đến Ủy ban Tham vấn chung về Tạo thuận lợi Thương mại ASEAN

4. Thiếu mục tiêu chính đáng, luận chứng khoa học và tính minh bạch

•	 Việt Nam cần đưa ra giải trình rõ ràng và thuyết phục về lệnh cấm của mình, đặc biệt liên quan đến các mục tiêu chính đáng như bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng hoặc bảo vệ thanh thiếu niên. 

•	 Việt Nam chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng hoặc nghiên cứu khoa học nào cho các Quốc gia Thành viên ASEAN để biện minh cho việc áp dụng 
lệnh cấm hoàn toàn đối với thuốc lá điện tử và các sản phẩm liên quan. 

•	 Việc thiếu minh bạch này làm dấy lên những quan ngại về tính chính đáng của các mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng đã được nêu.

Các vấn đề trọng tâm

1. Không thông báo theo quy định của ATIGA
•	 Việt Nam đã áp dụng một lệnh cấm trên thực tế (de facto) ngay cả trước khi nghị quyết được chính thức công bố.

•	 Việt Nam: Tương tự như Brazil, việc thiếu các quy định pháp lý đang tạo ra một lệnh cấm nhập khẩu trên thực tế. Các thủ tục hành chính đang bị trì 
hoãn, khiến việc nhập khẩu vào Việt Nam không thể thực hiện được. Ngoài ra, PMI cũng cho rằng quy định về xuất xứ đối với sản phẩm thuốc lá có 
xuất xứ xác định cũng là một trở ngại đối với việc xuất khẩu hàng miễn thuế.
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Viện dẫn cùng một điều khoản của ATIGA

Ngoài ra, trong tệp đính kèm email gửi DG TRADE vào năm 2023, PMI viện dẫn Điều 41 của ATIGA, điều khoản 
cấm áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu. Trong tài liệu của Indonesia cũng viện dẫn cùng điều khoản này.

Trích đoạn từ một tài liệu do PMI cung cấp cho DG TRADE, được công bố thông qua yêu cầu FOI

Trích đoạn từ tài liệu của Indonesia gửi đến Ủy ban Tham vấn chung về Tạo thuận lợi Thương mại ASEAN

Liệu PMI có thể đã gây ảnh hưởng đến các khiếu nại gửi tới Việt Nam này không?

Bên cạnh những điểm tương đồng đáng chú ý giữa các tài liệu do PMI gửi tới DG TRADE và các tài liệu bị rò 
rỉ từ Indonesia và Philippines, còn có những cơ sở khác khiến người ta đặt câu hỏi liệu PMI có thể đã gây ảnh 
hưởng đến các khiếu nại nhằm vào Việt Nam hay không.

•	 Các tài liệu thu được thông qua cơ chế Tự do Thông tin (FOI) cho thấy PMI đã theo dõi sát sao các 
quy định của Việt Nam đối với thuốc lá nung nóng và đề nghị các quan chức EU nêu vấn đề này 
trong các cuộc thảo luận thương mại. 
Các tài liệu từ năm 2023 cho thấy PMI thường xuyên cập nhật cho DG TRADE về tình trạng quản lý thuốc 
lá nung nóng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam:

	ՙ Biên bản cuộc họp giữa DG TRADE và PMI vào tháng 9 năm 2023 nhằm thảo luận về các “rào cản 
thương mại” liên quan đến thuốc lá nung nóng:12 

	ՙ Email của PMI gửi DG TRADE vào tháng 5 năm 2023:13 
PMI đã gửi các tài liệu tóm tắt một trang về nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhằm "tóm tắt 
các rào cản tiếp cận thị trường mà chúng tôi hiện đang gặp phải tại các quốc gia này". PMI cũng 
cho biết “Chúng tôi sẵn sàng cung cấp bản phân tích toàn diện đối với từng quốc gia nếu cần”. 
Ở phần sau của email, PMI còn kêu gọi DG TRADE thảo luận về các quy định của Việt Nam tại 
một cuộc họp sắp diễn ra: 

Các cam kết 
khác

Việt Nam còn có các nghĩa vụ khác theo các hiệp định thương mại quốc tế, bao gồm:
•	 Điều 19. ATIGA: Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với tất cả các sản phẩm vào năm 2015 và không được làm mất hiệu lực 

hoặc làm suy giảm bất kỳ nhượng bộ thuế quan nào theo biểu cam kết thuế quan của mình.
•	 Điều 21. ATIGA: Việt Nam phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện các lộ trình tự do hóa thuế quan.
•	 Điều 41. ATIGA và Điều 2.10 CPTPP: Việt Nam không được áp dụng các lệnh cấm hoặc các biện pháp hạn chế nhập khẩu.

VIỆN DẪN ĐIỀU KHOẢN CỦA ATIGA 
Nếu phù hợp, vui lòng viện dẫn điều khoản của ATIGA để củng cố lập luận của quý vị.

Điều 11: Thủ tục thông báo
Điều 40: Áp dụng các biện pháp phi thuế quan

Điều 41: Xóa bỏ chung các biện pháp hạn chế định lượng
Điều 42: Xóa bỏ các rào cản phi thuế quan khác

Về Việt Nam, PMI cho biết Chính phủ hiện đang xây dựng khuôn khổ pháp lý cho thuốc lá nung nóng, và cho rằng khuôn khổ này sau khi ban hành sẽ cho 
phép công ty xuất khẩu thuốc lá nung nóng vào Việt Nam, điều mà hiện nay chưa thể thực hiện do chưa có quy định quản lý.
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•	 PMI có hiện diện sản xuất quy mô lớn tại Indonesia và Philippines. 
Theo các nguồn tin, PMI đang định hướng xây dựng Philippines thành một "trung tâm xuất khẩu" sản 
phẩm IQOS và hiện đã sản xuất các thanh thuốc lá dùng cho hệ thống IQOS tại quốc gia này.14 Năm 
2022, công ty cũng mở một nhà máy tại Indonesia nhằm phục vụ hoạt động sản xuất và xuất khẩu 
trong khu vực đối với HEETS, loại thanh thuốc lá sử dụng cho IQOS. Theo thông tin được công bố, 
PMI đã đầu tư 186 triệu USD vào cơ sở này.15 PMI có thể đã tận dụng sự hiện diện của mình tại hai 
quốc gia này để thuyết phục chính phủ sở tại rằng lệnh cấm của Việt Nam sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt 
động xuất khẩu của đất nước họ. Các tài liệu thu được thông qua cơ chế Tự do Thông tin (FOI) xác 
nhận rằng PMI đã đưa ra chính lập luận này với DG TRADE: Vì IQOS được sản xuất tại các quốc gia 
thuộc EU, nên EU có lợi ích trong việc can thiệp để bảo vệ lợi ích của PMI. 

•	 Các tổ chức có liên hệ với PMI trước đây đã trực tiếp gửi thư đến Thủ tướng Việt Nam và các quan 
chức cấp cao khác nhằm vận động phản đối lệnh cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. 
Năm 2020, R Street, một tổ chức nghiên cứu chính sách (think tank) của Hoa Kỳ từng nhận tài trợ từ Altria 
(công ty mẹ tại Hoa Kỳ của Philip Morris USA, đồng thời vào thời điểm đó cũng có thỏa thuận độc quyền 
phân phối IQOS của PMI tại Hoa Kỳ), đã gửi thư tới Thủ tướng và Phó Thủ tướng Việt Nam, kêu gọi Việt 
Nam cho phép "tiếp cận rộng rãi" đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.16,17,18,19 Thư này cũng mô 
tả rằng thuốc lá nung nóng có lợi cho sức khỏe cộng đồng và đề cập cụ thể đến IQOS, viện dẫn việc 
sản phẩm này được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp phép bán ra thị trường 
vào năm 2019.20 Cùng tháng đó, Factasia, một tổ chức khác từng nhận tài trợ từ PMI, cũng gửi một 
bức thư với nội dung tương tự.21 

•	 PMI trong lịch sử đã ủng hộ các lập luận liên quan đến thương mại do Hội đồng Kinh doanh Hoa 
Kỳ - ASEAN (US-ASEAN Business Council) đưa ra nhằm phản đối các quy định về kiểm soát 
thuốc lá. 
Năm 2015, hội đồng này (trong đó PMI là một thành viên) đã cho rằng quy định về bao bì thuốc lá trơn 
(plain packaging) sẽ tạo ra "những rào cản thương mại không cần thiết" tại Singapore, Úc và New 
Zealand.22 Hội đồng này cũng đã vận động phản đối một đề xuất năm 2013 của Malaysia về việc loại 
trừ thuốc lá khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đề xuất này được đưa ra nhằm bảo 
vệ các quốc gia trước nguy cơ bị ngành công nghiệp thuốc lá khởi kiện nếu ban hành các biện pháp 
kiểm soát thuốc lá.23 

Vì sao PMI có thể đang nhắm đến Việt Nam

PMI đã xác định Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên hàng đầu tại châu Á để giới thiệu các sản 
phẩm "không khói" của mình, chẳng hạn như thuốc lá nung nóng.24 Trọng tâm chiến lược này có thể xuất 
phát từ các yếu tố sau của Việt Nam:
•	 Quy mô thị trường lớn và nhiều tiềm năng tăng trưởng: Việt Nam có hơn 16 triệu người trưởng 

thành hút thuốc, đồng thời tỷ lệ thanh thiếu niên bắt đầu sử dụng nicotine từ sớm đang gia tăng (7,3% 
người trong độ tuổi từ 15-24 cho biết có sử dụng thuốc lá điện tử).25, 26 Mặc dù nhận thức của người 
dân về tác hại của thuốc lá đã được cải thiện, nhưng xã hội vẫn tương đối chấp nhận việc hút thuốc ở 
nhiều bối cảnh, qua đó góp phần duy trì mức tiêu thụ. Bên cạnh đó, Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc 
gia có số lượng người dùng điện thoại thông minh cao nhất thế giới, sở hữu hạ tầng internet phát triển 
cùng thị trường thương mại điện tử đang tăng trưởng mạnh. Điều này khiến Việt Nam trở thành thị 
trường hấp dẫn đối với ngành công nghiệp thuốc lá trong nỗ lực mở rộng tệp khách hàng, bao gồm cả 
nhóm dân số trẻ, am hiểu công nghệ.27, 28, 29 

•	 Hạ tầng và quan hệ đối tác đã được thiết lập: PMI đã duy trì quan hệ hợp tác lâu dài với Tổng Công 
ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) từ những năm 1990.30 Liên doanh Vinataba-PMI sản xuất nhãn hiệu 
Marlboro, đồng thời mang lại cho PMI một nền tảng hoạt động vững chắc và có lợi nhuận cao tại Việt 
Nam. Bên cạnh đó, mạng lưới bán lẻ rộng khắp và dày đặc của Việt Nam, bao gồm cả hệ thống phân 
phối thuốc lá, từ trung tâm thương mại, siêu thị đến chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa, người bán 
hàng lưu động và các điểm bán hàng rong, sẽ giúp PMI nhanh chóng phân phối các sản phẩm mới như 
thuốc lá nung nóng mà không cần xây dựng lại toàn bộ chuỗi cung ứng từ đầu.31

Đối với Việt Nam, chúng tôi được biết rằng các rào cản thương mại liên quan đến quốc gia này sẽ được thảo luận tại cuộc họp MAAC sắp tới vào ngày 25 tháng 
5. Chúng tôi trân trọng đề nghị quý vị cân nhắc đưa các rào cản đối với việc tiếp cận thị trường của sản phẩm thuốc lá nung nóng vào nội dung thảo luận. Đồng 
thời, nhân dịp này, chúng tôi cũng xin nhắc lại tầm quan trọng của việc cập nhật quy tắc xuất xứ đối với thuốc lá nung nóng trong Hiệp định Thương mại Tự do 
giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA), nếu và khi quý vị quyết định  đưa những nội dung  này ra thảo luận.
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•	 Môi trường đầu tư thuận lợi: Là một trong những doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tiên đầu tư vào Việt 
Nam từ năm 1993, PMI đã nỗ lực xây dựng hình ảnh của mình như một biểu tượng của hợp tác kinh 
tế trong quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Lịch sử hợp tác và mối quan hệ này đã tạo 
điều kiện để PMI tìm kiếm các cuộc gặp với các quan chức chính phủ. Tiếp tục củng cố mối quan hệ 
này, ban lãnh đạo toàn cầu của PMI gần đây đã tham gia đoàn công tác cấp cao của Hội đồng Kinh 
doanh Hoa Kỳ - ASEAN đến Việt Nam, nơi công ty đề xuất Chính phủ cho phép sản xuất, kinh doanh 
và xuất khẩu các sản phẩm mà công ty gọi là "sản phẩm thuốc lá giảm nguy cơ".32 

PMI dường như đang tìm cách duy trì vị thế của mình trên thị trường Việt Nam và tiếp tục gây ảnh 
hưởng đến quá trình hoạch định chính sách. Thông qua hoạt động kinh doanh thuốc lá điếu truyền 
thống ổn định, mạng lưới phân phối sẵn có của liên doanh và các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc 
lá nung nóng đã được thiết lập trước đó, công ty dường như đã sẵn sàng tác động đến các cuộc thảo 
luận chính sách và thúc đẩy các điều kiện quản lý có lợi cho thuốc lá nung nóng của mình.33 

Các chính phủ phải bảo vệ chính sách trước sự can thiệp của ngành công 
nghiệp thuốc lá

Việc biến các chính sách y tế, chẳng hạn như lệnh cấm hoặc hạn chế sản phẩm, thành các rào cản 
thương mại là một chiến thuật quen thuộc mà ngành công nghiệp thuốc lá sử dụng nhằm làm suy yếu 
chính sách. Tuy nhiên, các chính phủ vẫn có các biện pháp để bảo vệ chính sách của mình. Một số hiệp 
định thương mại có quy định cấm áp dụng lệnh cấm nhập khẩu nhưng vẫn cho phép ngoại lệ đối với 
y tế. Bên cạnh đó, các chính phủ có quyền chủ quyền trong việc xây dựng và thực thi chính sách y tế, 
đồng thời cần áp dụng các biện pháp để bảo vệ những chính sách này và bác bỏ mọi nỗ lực gây ảnh 
hưởng từ ngành công nghiệp thuốc lá.

Để bảo vệ chính sách y tế công cộng, Việt Nam cần ngăn ngành công nghiệp thuốc lá tham gia vào quá 
trình hoạch định chính sách và hạn chế các kênh mà các công ty thuốc lá có thể sử dụng để gây ảnh 
hưởng. Điều 5.3 của Công ước Khung của WHO về Kiểm soát Thuốc lá (WHO FCTC) quy định các Bên 
tham gia Công ước chỉ được tương tác với ngành công nghiệp thuốc lá khi thật sự cần thiết và phải từ 
chối mọi hình thức hợp tác với ngành này.

Việc thực hiện quy định này sẽ góp phần bảo vệ các chính sách y tế, bao gồm các lệnh cấm sản phẩm 
được ban hành nhằm bảo vệ thanh thiếu niên trước ảnh hưởng của ngành công nghiệp thuốc lá.
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Giới thiệu về STOP
STOP là một tổ chức giám sát ngành công nghiệp thuốc lá trên toàn cầu, với sứ mệnh vạch trần những "thủ đoạn" 
của ngành thuốc lá đang làm suy yếu sức khỏe cộng đồng. Là mạng lưới gồm các tổ chức học thuật và y tế công 
cộng, STOP tiến hành nghiên cứu và theo dõi, giám sát ngành thuốc lá, chia sẻ thông tin nhằm đối phó với các chiến 
thuật của ngành thuốc lá và vạch trần những hành vi sai trái của ngành này trước công chúng toàn cầu. STOP được 
Bloomberg Philanthropies tài trợ trong khuôn khổ Sáng Kiến Bloomberg về Giảm sử dụng thuốc lá. Để biết thêm thông 
tin, hãy truy cập exposetobacco.org.
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